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	Tên Thông tư
	Tên Thông tư:
Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT)

	Tên Thông tư:
Thông tư ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. (Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT)
	Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

	- Ghép 2 thông tư làm 1 và đổi tên cho ngắn gọn, xúc tích, thuận tiện cho công tác tổ chức và quản lý
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	Căn cứ pháp lý 
	Căn cứ pháp lý 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;



	Căn cứ pháp lý 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	  Căn cứ pháp lý 
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15
Căn cứ Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	Theo quy định hiện nay
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	Mục đích ban hành chương trình bồi dưỡng

	I. Mục đích ban hành chương trình 
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học theo quy định.

	I. Mục đích ban hành chương trình 
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở (THCS), giáo viên trung học phổ thông (THPT) là căn cứ để các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT theo quy định.

	
	Bỏ vì ở mục tiêu đã thể hiện các cơ sở bồi dưỡng thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT	
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	 Đối tượng bồi dưỡng

	II. Đối tượng áp dụng
1. Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ).
2. Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

	II. Đối tượng áp dụng
1. Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.
2. Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
2. Đối tượng áp dụng 
a) Người có bằng cử nhân hoặc sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp với môn học có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học các môn học: Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ.
b) Người có bằng cử nhân hoặc sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp với môn học, cấp học có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông.
c) Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.


	Bổ sung thêm đối tượng áp dụng là sinh viên  đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ vì hiện nay ở các cơ sở đào tạo giáo viên thì sinh viên từ năm thứ 3 đã được học các học phần liên quan đến nghiệp vụ sư phạm, đồng thời góp phần  giải quyết  việc thiếu giáo viên một số môn




	
	Mục tiêu bồi dưỡng

	III. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng
1. Mục tiêu chung
Người học có năng lực nghiệp vụ sư phạm tiểu học cần thiết để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy học gắn với một môn học ở nhà trường tiểu học, góp phần hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh tiểu học phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông.

	III. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng
1. Mục tiêu chung
Sau khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT, người học có những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường THCS/THPT.

	II. Mục tiêu bồi dưỡng
1. Mục tiêu chung
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, kỹ năng sư phạm và năng lực thực hành nghề nghiệp, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học và đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Diễn đạt lại

	
	
	2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Về phẩm chất
Tôn trọng và tin tưởng vào khả năng học tập và sự tiến bộ của học sinh; yêu thương học sinh, sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong học tập và cuộc sống; cam kết nuôi dưỡng và phát huy năng lực của mỗi học sinh; yêu nghề, tự hào với nghề, tận tâm với nghề; ý thức được sự cần thiết tự rèn luyện, tự phát triển nghề nghiệp.

	2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Về phẩm chất nhà giáo
Tôn trọng, tin tưởng vào khả năng học tập và sự thay đổi tích cực của học sinh; sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong học tập; cam kết nuôi dưỡng và phát huy tiềm năng của từng học sinh, sẵn sàng tư vấn học sinh về tâm lý học đường, phương pháp học tập tích cực và về lựa chọn, phát triển nghề nghiệp; yêu nghề, tận tâm với nghề; tin tưởng và tự hào về nghề dạy học; ý thức được sự cần thiết của việc tự học, tự nghiên cứu suốt đời đối với nhà giáo.

	2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Về phẩm chất
Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo; có lòng yêu nghề, tận tâm với công việc; tôn trọng người học, đồng nghiệp và các chủ thể tham gia hoạt động giáo dục; có tinh thần trách nhiệm, trung thực, khách quan, công bằng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục; có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và tinh thần học tập suốt đời; có thái độ tích cực trong phục vụ người học và đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, cộng đồng.

	Diễn đạt lại

	
	
	2.2. Về năng lực giáo dục
Vận dụng được kiến thức về tâm lý học, giáo dục học lứa tuổi học sinh tiểu học để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục học sinh tiểu học; vận dụng được các kiến thức về giao tiếp sư phạm với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, học sinh và xã hội trong các hoạt động giáo dục; thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý hành vi để giúp phát triển nhân cách của học sinh tiểu học; thực hiện có kết quả các hoạt động phối hợp giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng để phát triển năng lực học sinh tiểu học.
2.3. Về năng lực dạy học
Vận dụng được kiến thức về tâm lý học tiểu học, giáo dục học tiểu học và lý luận dạy học môn học để dạy học ở cấp tiểu học; phân tích được chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và chương trình môn học, chỉ ra được mối liên hệ giữa các môn học ở cấp tiểu học, mục tiêu môn học với mục tiêu của cấp học; phân tích được cấu trúc bài học, lựa chọn được nội dung dạy học phù hợp, thiết kế được các kế hoạch dạy học cho các bài học hoặc chủ đề gắn với môn học cụ thể ở cấp tiểu học theo định hướng phát triển năng lực; xác định được các phương pháp và kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, vận dụng để thực hành tổ chức các hoạt động dạy học; ứng dụng được công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học và hoạt động giáo dục; mô tả và hệ thống được các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học nói chung và môn học cụ thể nói riêng.
2..4. Về năng lực định hướng sự phát triển học sinh
Tìm hiểu được đối tượng giáo dục, xác định được hướng phát triển của học sinh; hỗ trợ được học sinh phát triển; tư vấn cho cha mẹ học sinh về sự phát triển của học sinh.
2.5. Về năng lực hoạt động xã hội
Thực hiện đầy đủ các quy tắc ứng xử của nhà trường, xã hội, các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia các hoạt động trong cộng đồng nghề nghiệp; hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng; vận động được các lực lượng xã hội tham gia hoạt động giáo dục.
2.6. Về năng lực phát triển nghề nghiệp
Thực hiện được hoạt động sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, có kỹ năng trao đổi, làm việc hợp tác phát triển chuyên môn; thực hiện được các hoạt động nghiên cứu sư phạm ứng dụng, tự học và tự bồi dưỡng để phát triển nghề nghiệp, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thực tiễn ở trường tiểu học; nhận thức đúng về phát triển nghề nghiệp bản thân, xây dựng được kế hoạch phát triển nghề nghiệp và tự đánh giá được kết quả phát triển nghề nghiệp của bản thân.

	2.2. Về năng lực giáo dục
Thực hiện được các nhiệm vụ giáo dục đáp ứng các yêu cầu của trường phổ thông; thực hiện được công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức được hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh; biết cách phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
2.3. Về năng lực dạy học
Vận dụng được tri thức khoa học chuyên ngành để triển khai dạy học các nội dung của chương trình môn học cấp THCS/THPT; xây dựng được kế hoạch dạy học môn học cấp THCS/THPT đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng được kế hoạch bài học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh THCS/THPT và môi trường giáo dục; tổ chức được hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu môn học cấp THCS/THPT; đánh giá được quá trình và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu môn học cấp THCS/THPT; xây dựng và quản lý được hồ sơ dạy học; ứng dụng được công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học và quản lý học sinh.
2.4. Về năng lực định hướng sự phát triển học sinh
Tìm hiểu được đối tượng giáo dục; có khả năng tư vấn, tham vấn giáo dục, hỗ trợ học sinh phát triển cá nhân.
2.5. Về năng lực hoạt động xã hội
Thực hiện nghiêm túc những quy định về văn hóa ứng xử và về trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; tham gia có hiệu quả các hoạt động cộng đồng gắn với giáo dục; hướng dẫn được học sinh tham gia hoạt động cộng đồng gắn với giáo dục.
2.6. Về năng lực phát triển nghề nghiệp
Nhận thức đúng về phát triển nghề nghiệp của bản thân; tham gia có hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; xây dựng được đề cương nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn giáo dục; xây dựng được kế hoạch phát triển nghề nghiệp của bản thân.

	2.2. Về năng lực 
2.2.1. Năng lực dạy học
Vận dụng được mục tiêu của cấp học, mục tiêu môn học và hoạt động giáo dục; kiến thức cơ bản về tâm lý học giáo dục, giáo dục học, lý luận dạy học, phương pháp dạy học môn học, giao tiếp sư phạm và đánh giá năng lực học sinh trong tổ chức hoạt động dạy học.
Xây dựng được kế hoạch dạy học, phát triển chương trình môn học và kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu cần đạt.
Tổ chức được hoạt động dạy học trực tiếp và trực tuyến theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; quản lý lớp học hiệu quả và xử lý phù hợp các tình huống sư phạm trong dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông.
Phối hợp hợp được với các lực lượng giáo dục để thiết kế, tổ chức hoạt động dạy học theo hướng trải nghiệm, giáo dục STEM/STEAM trong nhà trường.
Phối hợp được với gia đình học sinh và cộng đồng trong quản lý, hỗ trợ học sinh học tập và rèn luyện.
Ứng dụng được công nghệ số, phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học trong thiết kế, tổ chức dạy học và quản lý, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
2.2.2. Năng lực giáo dục
Vận dụng được mục tiêu giáo dục cấp học, đặc điểm tâm lý học sinh thuộc cấp học, kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục, quản lý học sinh và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh của cấp học trong tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.
Thiết kế và tổ chức được hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, sinh hoạt tập thể và các hoạt động xã hội để giáo dục học sinh theo yêu cầu về các phẩm chất cần đạt.
Tích hợp được các nội dung giáo dục học sinh thông qua dạy học môn học và các hoạt động khác tại trường phổ thông.
Quản lý và giáo dục toàn diện học sinh, khắc phục hoặc làm thay đổi những hành vi không mong đợi ở học sinh.
Phát hiện được những khó khăn về tâm lý ở học sinh, tư vấn, hỗ trợ được cho học sinh trong học tập và rèn luyện để phát triển nhân cách toàn diện.
2.2.3. Năng lực quan hệ xã hội và phát triển cộng đồng
Phối hợp được với cha mẹ học sinh, cộng đồng để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, hoạt động xã hội, quản lý và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
Tư vấn hỗ trợ được cho đồng nghiệp và các lực lượng khác cùng tham gia phát triển nghề nghiệp và phát triển cộng đồng.
2.2.4. Năng lực phát triển bản thân 
Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục để nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục.
Chủ động tự học, thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để phát triển nghề nghiệp và hỗ trợ đồng nghiệp phát triển.

	Diễn đạt lại và bổ sung những năng lực mới phù hợp với thực tiễn
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	 Nội dung chương trình
(kèm theo phụ lục so sánh các học phần)
	IV. Nội dung chương trình
1. Khối lượng chương trình
Tổng số: 35 tín chỉ, trong đó:
- Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.
- Phần tự chọn (TC): 04 tín chỉ.
(01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).
2. Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ). 
3. Nội dung phần tự chọn (Chọn 02 học phần trong 07 học phần)


	IV. Nội dung chương trình
1. Cấu trúc và thời lượng chương trình
1.1. Cấu trúc chương trình
Chương trình gồm khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh: khối học phần dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B) hoặc người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).
1.2. Thời lượng chương trình
- Khối học phần chung: 17 tín chỉ (TC).
- Khối học phần nhánh: 17 TC nhánh THCS, 17 TC nhánh THPT.
2. Khối học phần chung (phần A)
Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn.
(01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).
3. Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)
Khối học phần nhánh THCS (phần B) và Khối học phần nhánh THPT (phần C) có cấu trúc thống nhất và cùng thời lượng. Kí hiệu “THCS/THPT”, “B/C” mô tả sự phân nhánh.
Thời lượng mỗi khối học phần nhánh THCS/THPT: 17 tín chỉ, gồm 09 TC lựa chọn theo môn học, 06 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 02 TC tự chọn.

	III. Nội dung chương trình
1. Khối lượng kiến thức 
Chương trình gồm 32 tín chỉ, được bố cục thành 02 phần:
- Phần I: Kiến thức chung (gồm 12 tín chỉ).
- Phần II: Kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm (gồm 20 tín chỉ).
2. Cấu trúc chương trình
- Khối kiến thức chung: gồm 12 tín chỉ bắt buộc
- Khối kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm: gồm 20 tín chỉ (trong đó 16 tín chỉ bắt buộc và 04 tín chỉ tự chọn).

	Số tín chỉ giảm xuống còn 32 cho phù hợp.
Thêm nội dung thời gian bồi dưỡng ở mục 3 của III

	
	
	
	
	3. Thời gian bồi dưỡng:
Thời gian thực hiện tối thiểu 10 tháng. Đối với những trường hợp được miễn trừ một số học phần theo quy định tại điểm d Mục V.4 thì thời gian bồi dưỡng có thể được rút ngắn tương ứng với thời gian học các học phần được miễn trừ.

	Thêm nội dung thời gian bồi dưỡng ở mục 3 của III
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	Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng


	V.Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng
1. Tuyển sinh
1.1. Căn cứ tuyển sinh
Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng bám sát quy định tại Chương trình bồi dưỡng ban hành kèm theo Thông tư này để thông báo tuyển sinh.
1.2. Hướng dẫn học viên đăng ký bồi dưỡng
Học viên có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ thì cần đăng ký rõ trong học phần phương pháp dạy học cụ thể (BB9) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học.


	V.Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng
1. Tuyển sinh
1.1. Căn cứ tuyển sinh
Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng bám sát quy định tại Chương trình bồi dưỡng ban hành kèm theo Thông tư này để thông báo tuyển sinh.
1.2. Hướng dẫn học viên đăng ký bồi dưỡng
Học viên đăng ký bồi dưỡng theo Chương trình nhánh THCS (A + B) hay Chương trình nhánh THPT (A + C). Nếu học viên đã có chứng chỉ nhánh THCS thì có thể đăng ký học các học phần nhánh THPT (C) để có chứng chỉ thứ hai, tương ứng với nhánh THPT. Nếu học viên đã có chứng chỉ nhánh THPT thì có thể đăng ký học các học phần nhánh
THCS (B) để có chứng chỉ thứ hai, tương ứng với nhánh THCS.
Học viên có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với 01 môn học cụ thể ở trường THCS/THPT thì cần đăng ký học nhóm học phần lựa chọn tương ứng (09 TC) để học tập, rèn luyện và phát triển năng lực dạy học môn học đó.

	IV.Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng
1. Tuyển sinh
a) Căn cứ tuyển sinh
Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng bám sát quy định tại Chương trình bồi dưỡng ban hành kèm theo Thông tư này để thông báo tuyển sinh.
b) Hướng dẫn người học đăng ký bồi dưỡng
Người học có thể đăng ký bồi dưỡng từng cấp học hoặc theo cả 3 cấp học theo nhu cầu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

	Hướng dẫn học viên đăng kí theo cấp học vì tổng hợp cả 3 cấp tiểu học/THCS?THPT

	
	
	2. Tổ chức bồi dưỡng
2.1. Hình thức tổ chức bồi dưỡng
Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng trực tiếp; Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.
Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng lựa chọn hình thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tiễn. Không bồi dưỡng trực tuyến đối với các học phần: BB9, BB12, BB13.

	2. Tổ chức bồi dưỡng
2.1. Hình thức tổ chức bồi dưỡng
Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng trực tiếp; Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.
Cơ sở tổ chức bồi dưỡng lựa chọn hình thức tổ chức bồi  dưỡng phù hợp với điều kiện thực tiễn. Không bồi dưỡng trực tuyến đối với các học phần: A7, B4 và C4, B5 và C5, B6 và C6, B7 và C7.

	 Hình thức tổ chức bồi dưỡng gồm: Bồi dưỡng trực tiếp; bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến. 
Không bồi dưỡng trực tuyến đối với các học phần: Phương pháp dạy học phát triển năng lực môn [môn học], xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức dạy học [môn học] ở trường phổ thông, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT,  Rèn  luyện nghiệp vụ sư phạm, Thực tập sư phạm 1 và Thực tập sư phạm 2.
Trường hợp tổ chức bồi dưỡng theo hình thức kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến thì cơ sở bồi dưỡng phải có hệ thống bồi dưỡng trực tuyến phù hợp đảm bảo công tác giám sát, đánh giá việc tổ chức bồi dưỡng (lưu lại minh chứng).

	- Hình thức tổ chức bồi dưỡng giữ nguyên
-  Thêm các học phần phải bồi dưỡng trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng: Xây dựng kế hoạch dạy học, Rèn luyện NVSP, Đánh giá học sinh 
- Hình thức tổ chức bồi dưỡng Dự thảo TT chuyển đến mục 4



	
	
	2.2. Biên soạn tài liệu
Tài liệu được biên soạn phải phù hợp với chương trình bồi dưỡng, đảm bảo tính khoa học, gắn lý luận với thực tiễn giáo dục phổ thông; nội dung tài liệu phải được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho giảng viên, báo cáo viên thường xuyên bổ sung, cập nhật những nội dung và những kinh nghiệm thực tiễn từng thời điểm vào nội dung bài giảng.
Tài liệu bồi dưỡng được tổ chức biên soạn, thẩm định phù hợp với hình thức tổ chức bồi dưỡng. Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến: Giảng viên cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học viên  tự học, chuẩn bị cho các hoạt động bồi dưỡng trực tiếp.

	2.2. Biên soạn tài liệu
Tài liệu được biên soạn phải phù hợp với chương trình bồi dưỡng, đảm bảo tính khoa học, gắn lý luận với thực tiễn giáo dục phổ thông; nội dung tài liệu phải được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho giảng viên, báo cáo viên thường xuyên bổ sung, cập nhật những nội dung và những kinh nghiệm thực tiễn từng thời điểm vào nội dung bài giảng.
Tài liệu bồi dưỡng được tổ chức biên soạn, thẩm định phù hợp với hình thức tổ chức bồi dưỡng. Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến: Giảng viên cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học viên tự học,  chuẩn bị cho các hoạt động bồi dưỡng trực tiếp.

	2. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng
a) Trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng quy định tại văn bản này, các cơ sở bồi dưỡng tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo quy định. Cơ sở bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ở cấp học nào (TH/THCS/THPT) thì phải có tài liệu của cấp học đó. 
b) Yêu cầu đối với tài liệu bồi dưỡng:
  Trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng quy định tại văn bản này, các cơ sở giáo dục thực hiện bồi dưỡng tổ chức xây dựng chương trình chi tiết cho các học phần bồi dưỡng, biên soạn, thẩm định tài liệu bồi dưỡng theo quy định. Tài liệu bồi dưỡng được biên soạn khoa học, đáp ứng với mục tiêu bồi dưỡng, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;
 Tài liệu bồi dưỡng phải được biên soạn theo kết cấu mở để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và giảng viên/báo cáo viên thường xuyên bổ sung, cập nhật và phát triển những nội dung mới trong các văn bản quy phạm pháp luật, tiến bộ khoa học và các quy định cụ thể của Bộ, ngành, địa phương cũng như kinh nghiệm thực tiễn vào nội dung bài giảng. Tài liệu được số hóa để giúp người học thuận lợi trong tiếp cận, học tập và tự bồi dưỡng.


	Diễn đạt lại

	
	
	3. Yêu cầu thực hiện hoạt động bồi dưỡng đối với cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, giảng viên, học viên
3.1. Giảng viên
3.1.1. Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình này bao gồm: Giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức danh nghề nghiệp giảng viên trở lên, có trình độ thạc sĩ trở lên, có chuyên ngành phù hợp với học phần được giảng dạy, có kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và nghiên cứu khoa học; những nhà quản lý, nhà khoa học có chức danh tương đương chức danh nghề nghiệp giảng viên, có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục phổ thông; nghệ nhân các lĩnh vực liên quan.
3.1.2. Giảng viên tham gia giảng dạy cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, sát với hoạt động giáo dục của giáo viên ở trường phổ thông.

	3. Yêu cầu thực hiện hoạt động bồi dưỡng đối với cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, giảng viên, học viên
3.1. Giảng viên
3.1.1. Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình này bao gồm: Giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức danh nghề nghiệp giảng viên trở lên, có trình độ Thạc sĩ trở lên, có chuyên ngành phù hợp với học phần được giảng dạy, có kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và nghiên cứu khoa học; những nhà quản lý, nhà khoa học có chức danh tương đương chức danh nghề nghiệp giảng viên, có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục phổ thông; nghệ nhân các lĩnh vực liên quan.
3.1.2. Giảng viên tham gia giảng dạy cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, sát với hoạt động giáo dục của giáo viên ở trường phổ thông.


	 c) Yêu cầu đối với giảng viên hoặc báo cáo viên tham gia bồi dưỡng
 Giảng viên hoặc báo cáo viên tham gia bồi dưỡng chương trình này bao gồm:
 Giảng viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với học phần được giảng dạy, có kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và nghiên cứu khoa học; 
 Những nhà quản lý, nhà khoa học có chức danh tương đương chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục phổ thông; nghệ nhân các lĩnh vực liên quan;       
 Giảng viên hoặc báo cáo viên tham gia giảng dạy cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, sát với hoạt động giáo dục của giáo viên ở trường phổ thông.

	Diễn đạt lại

	
	
	3.1.3. Giảng viên hướng dẫn học viên lựa chọn các học phần tự chọn trong chương trình để học viên tìm hiểu sâu, thực hành thêm các nội dung thiết thực, cập nhật trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

	[bookmark: _Hlk222549055]3.1.3. Giảng viên hướng dẫn học viên lựa chọn các học phần tự chọn trong chương trình để học viên tìm hiểu sâu, thực hành thêm các nội dung thiết thực, cập nhật trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

	
	Nội dung này bỏ vì  bộ phận tuyển sinh, chủ nhiệm lớp, hướng dẫn 

	
	
	3.2. Học viên
3.2.1. Các đối tượng có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được miễn các học phần tương ứng đã được học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp bằng và chứng chỉ.
3.2.2. Nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia học tập trên lớp, tham gia thảo luận, làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên, thường xuyên trao đổi cùng giảng viên các tình huống thực tiễn để đưa ra những giải pháp, ứng xử phù hợp.
3.2.3. Vận dụng kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào công tác giáo dục, dạy học ở trường tiểu học.
3.2.4. Thực hiện đúng quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các quy định khác của pháp luật.

	3.2. Học viên
3.2.1. Các đối tượng có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được miễn các học phần tương ứng đã được học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ.
3.2.2. Nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia học tập trên lớp, tham gia thảo luận, làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên, thường xuyên trao đổi cùng giảng viên các tình huống thực tiễn để đưa ra những giải pháp, ứng xử phù hợp.
3.2.3. Vận dụng kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào công tác giáo dục, dạy học ở trường phổ thông.
3.2.4. Học viên cần thực hiện đúng quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các quy định khác của pháp luật.

	d) Yêu cầu đối với người học
 Nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia học tập trên lớp, tham gia thảo luận, làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên, thường xuyên trao đổi cùng giảng viên các tình huống thực tiễn để đưa ra những giải pháp, ứng xử phù hợp.
 Vận dụng kiến thức, kỹ năng được bồi dưỡng vào công tác giáo dục, dạy học ở trường phổ thông.
 Thực hiện đúng quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các quy định khác của pháp luật.
Đối với trường hợp người học đang là sinh viên, để được tham gia các học phần Thực tập sư phạm (TT1, TT2), sinh viên bắt buộc phải hoàn thành 100% chương trình đào tạo đại học hoặc có quyết định bảo lưu kết quả học tập.

	Diễn đạt lại

	
	
	3.3. Hoạt động dạy - học
3.3.1. Hoạt động dạy - học phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành. Tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học tích cực hướng đến giải quyết các vấn đề trong thực tiễn giúp cho việc học tập và công tác sau này của học viên.
3.3.2. Đảm bảo có đủ tài liệu học tập để học viên được nghiên cứu trước khi tham gia học tập, bồi dưỡng.

	3.3. Hoạt động dạy - học
3.3.1. Hoạt động dạy - học phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành. Tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học tích cực hướng đến giải quyết các vấn đề trong thực tiễn giúp cho việc học tập và công tác sau này của học viên.
3.3.2. Đảm bảo có đủ tài liệu học tập để học viên được nghiên cứu trước khi tham gia học tập, bồi dưỡng.

	Về phương pháp bồi dưỡng: phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành. Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, đa dạng hóa hình thức dạy học nhằm hỗ trợ học viên tiếp thu được tối đa kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp cho việc học tập và công tác sau này.

	Giữ nguyên ý, Ở mục 4.2

	
	
	3.3.3. Yêu cầu đối với việc tổ chức cho học viên (giáo sinh) thực hành kỹ năng giáo dục ở trường tiểu học trong 05 tuần liên tục: Giáo sinh đến trường tiểu học 04 buổi/tuần gồm buổi chào cờ đầu tuần, buổi sinh hoạt lớp chủ nhiệm và 02 buổi khác trong tuần; Trường tiểu học phân công giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn và giám sát các nhóm giáo sinh thực hành các kỹ năng giáo dục. Giảng viên sư phạm phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên chủ nhiệm tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ giáo sinh trong quá trình thực hành; mỗi giáo sinh dự và ghi chép các buổi chào cờ và sinh hoạt lớp hằng tuần, trong đó, có 01 buổi sinh hoạt lớp do giáo sinh lập kế hoạch và tổ chức. Giáo sinh tham gia các hoạt động khác diễn ra ở trường tiểu học trong thời gian thực hành kỹ năng giáo dục theo yêu cầu của trường tiểu học.
3.3.4. Yêu cầu đối với việc tổ chức cho giáo sinh thực tập sư phạm ở trường tiểu học, mỗi đợt 05 tuần liên tục: Giáo sinh đến trường tiểu học 05 ngày/tuần, nếu tổ chức hai đợt thực tập trong cùng học kỳ thì bố trí 01 tuần nghỉ giữa hai đợt; giáo sinh thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc như giáo viên của trường thực tập; đảm bảo chuẩn mực đạo đức, phong cách nhà giáo; trong thời gian thực tập, không được học các học phần khác trong Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

	3.3.3. Yêu cầu đối với việc tổ chức cho học viên (giáo sinh) thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS/THPT trong 05 tuần liên tục: Giáo sinh đến trường THCS/THPT 04 buổi/tuần gồm buổi chào cờ đầu tuần, buổi sinh hoạt lớp chủ nhiệm và 02 buổi khác trong tuần; Trường THCS/THPT phân công giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn và giám sát các nhóm giáo sinh thực hành các kỹ năng giáo dục. Giảng viên sư phạm phối hợp với Ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ giáo sinh trong quá trình thực hành; Mỗi giáo sinh dự và ghi chép các buổi chào cờ và sinh hoạt lớp hằng tuần, trong đó, có 01 buổi sinh hoạt lớp do giáo sinh lập kế hoạch và tổ chức. Giáo sinh tham gia các hoạt động khác diễn ra ở trường THCS/THPT trong thời gian thực hành kỹ năng giáo dục theo yêu cầu của trường THCS/THPT.
3.3.4. Yêu cầu đối với việc tổ chức cho giáo sinh thực tập sư phạm ở trường THCS/THPT, mỗi đợt 05 tuần liên tục: Giáo sinh đến trường THCS/THPT 05 ngày/tuần, nếu tổ chức hai đợt thực tập trong cùng học kỳ thì bố trí 01 tuần nghỉ giữa hai đợt; Giáo sinh thực hiện nghiêm quy định về thời gian làm việc như giáo viên của trường thực tập; đảm bảo chuẩn mực đạo đức, phong cách nhà giáo; Trong thời gian thực tập, không được học các học phần khác trong Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

	đ) Yêu cầu đối với việc tổ chức cho người học thực tập sư phạm.
Nơi thực tập sư phạm là các cơ sở giáo dục phổ thông. Trường hợp môn học chưa được tổ chức giảng dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông, việc thực tập được thực hiện tại các trung tâm có tổ chức giảng dạy môn học, ngôn ngữ tương ứng. Các trung tâm này phải được cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật.
Người học phải giảng dạy mô phỏng đạt yêu cầu trước Hội đồng chuyên môn tại cơ sở bồi dưỡng mới đủ điều kiện tham gia thực tập sư phạm. 
Người học đi thực tập sư phạm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, nội dung thực tập và các quy định của cơ sở thực tập; chấp hành các quy định của Ban chỉ đạo thực tập và giáo viên hướng dẫn; giữ mối quan hệ tốt với học sinh, cán bộ, giáo viên và các tổ chức, cá nhân tại địa phương; có hành vi ứng xử chuẩn mực theo quy định về đạo đức nhà giáo.

 Đối với người học đang đi làm, thời gian thực tập có thể được điều chỉnh theo hướng giảm số tiết thực tập trong tuần và kéo dài thời gian thực tập. Cơ sở bồi dưỡng phối hợp với cơ sở thực tập bố trí kế hoạch thực tập linh hoạt, nhưng phải bảo đảm đủ tổng thời gian thực tập theo quy định.

	Bổ sung thêm nội dung thực tập ở cơ sở bồi dưỡng ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số vì không phải tất cả các ngoại ngữ, tiếng dân tộc đều có ở trường phổ thông để học viên thực tập. Thực tập đối với người đi làm

	
	
	3.3.5. Thời gian thực hiện Chương trình tối thiểu 01 năm (12 tháng) để đảm bảo thời lượng và chất lượng bồi dưỡng; tối đa không quá 02 năm (24 tháng).

	3.3.5. Thời gian thực hiện Chương trình tối thiểu 01 năm (12 tháng) để đảm bảo thời lượng và chất lượng bồi dưỡng; tối đa không quá 02 năm (24 tháng).

	3. Thời gian bồi dưỡng:
Thời gian thực hiện tối thiểu 10 tháng. Đối với những trường hợp được miễn trừ một số học phần theo quy định tại điểm d Mục V.4 thì thời gian bồi dưỡng có thể được rút ngắn tương ứng với thời gian học các học phần được miễn trừ.

	Bổ sung thêm thời gian thực hiện ít hơn với đối tượng được miễn một số học phần vì học viên không phải học lại những học phần đã học
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	4. Đánh giá kết quả bồi dưỡng và cấp chứng chỉ
4.1. Tổ chức đánh giá kết quả học phần
4.1.1. Đánh giá học phần: Sau mỗi học phần, học viên phải thực hiện một bài kiểm tra (viết, vấn đáp hoặc thực hành) được đánh giá bằng điểm số và theo thang điểm 10. Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần.
4.1.2. Đánh giá kết quả học phần: Đánh giá Đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) từ 05 điểm trở lên. Đánh giá Không đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) dưới 05 điểm.

	4. Đánh giá kết quả bồi dưỡng và cấp chứng chỉ
4.1. Tổ chức đánh giá kết quả học phần
4.1.1. Đánh giá học phần: Sau mỗi học phần, học viên phải thực hiện một bài kiểm tra (viết, vấn đáp hoặc thực hành) được đánh giá bằng điểm số và theo thang điểm 10. Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần.
4.1.2. Đánh giá kết quả học phần: Đánh giá Đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) từ 05 điểm trở lên. Đánh giá Không đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) dưới 05 điểm.

	3. Tổ chức đánh giá kết quả học phần và cấp chứng chỉ
a) Đánh giá kết quả học phần
Sau mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra và được đánh giá bằng điểm số và theo thang điểm 10. Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá học phần.
 Đánh giá Đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) từ 05 điểm trở lên. Đánh giá Không đạt khi có điểm kiểm tra (theo thang điểm 10) dưới 05 điểm. Trường hợp người học có bài kiểm tra đạt dưới 05 (năm) điểm học phần nào thì phải học lại học phần đó.
Cơ sở bồi dưỡng quy định hình thức kiểm tra với từng học phần. Nguyên tắc xác định hình thức, nội dung kiểm tra kết thúc từng học phần phải phù hợp với mục tiêu, nội dung cụ thể của học phần; lưu minh chứng phục vụ công tác đảm bảo chất lượng. 
Các thông tin về cách đánh giá kết quả bồi dưỡng được cơ sở giáo dục quy định cụ thể trong tài liệu phổ biến chương trình, nội quy bồi dưỡng và gửi đến người học nghiên cứu, tìm hiểu vào đầu khóa học.
.
	Bổ sung thêm thông tin về cách đánh giá kết quả được gửi đến học viên đầu khóa học để học viên biết từ đầu về cách đánh giá kết quả

	
	
	4.1.3. Nguyên tắc xác định hình thức, nội dung kiểm tra kết thúc từng học phần: Phù hợp với mục tiêu, nội dung cụ thể của học phần; lưu minh chứng phục vụ công tác đảm bảo chất lượng.
Hình thức tổ chức đánh giá các học phần: Thi viết, tự luận, thực hành, viết tiểu luận, bài tập lớn, vấn đáp
	4.1.3. Nguyên tắc xác định hình thức, nội dung kiểm tra kết thúc từng học phần: Phù hợp với mục tiêu, nội dung cụ thể của học phần; lưu minh chứng phục vụ công tác đảm bảo chất lượng.
4.1.4. Hình thức tổ chức đánh giá các học phần chung: Thi tự luận, Viết tiểu luận, bài tập lớn, thực hành kết hợp vấn đáp
4.1.5. Hình thức tổ chức đánh giá các học phần nhánh THCS/THPT: Thi tự luận, làm bài tập lớn

	
	Giao cơ sở bồi dưỡng quy định các hình thức kiểm tra vì trong đào tạo các cơ sở cũng quyết định các hình thức này

	
	
	4.1.4. Hình thức tổ chức đánh giá các học phần thực tập sư phạm:
Thực tập sư phạm 1:  Điểm TTSP 1 = (Điểm thực tập giáo dục x 2 + Điểm thực tập dạy học)/3 (lưu minh chứng). Thực tập sư phạm 2:  Điểm TTSP 2 = (Điểm thực tập giáo dục + Điểm thực tập dạy học x2)/3 (lưu minh chứng).  Giáo viên trường tiểu học đánh giá thông qua quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực tập. Ban Giám hiệu trường tiểu học ký, đóng dấu xác nhận kết quả thực tập.

	Hình thức tổ chức đánh giá các học phần thực tập sư phạm: 
Thực tập sư phạm 1:  Điểm TTSP 1 = (Điểm thực tập giáo dục x 2 + Điểm thực tập dạy học)/3 (lưu minh chứng). Thực tập sư phạm 2:  Điểm TTSP 2 = (Điểm thực tập giáo dục + Điểm thực tập dạy học x2)/3 (lưu minh chứng).  Giáo viên trường THCS/THPT học đánh giá thông qua quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực tập.  Ban Giám hiệu trường tiểu học ký, đóng dấu xác nhận kết quả thực tập.

	3.1.2. Hình thức tổ chức đánh giá các học phần thực tập sư phạm: 
Thực tập sư phạm 1:  Điểm TTSP 1 = (Điểm thực tập giáo dục x 2 + Điểm thực tập dạy học)/3 (lưu minh chứng). Thực tập sư phạm 2:  Điểm TTSP 2 = (Điểm thực tập giáo dục + Điểm thực tập dạy học x2)/3 (lưu minh chứng).   Giáo viên cơ sở thực tập đánh giá thông qua quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực tập.
-  Ban lãnh đạo cơ sở thực tập ký và đóng dấu xác nhận kết quả thực tập.

	 Diễn đạt lại vì có cả thực tập tại Trung tâm

	
	
	4.2. Cấp chứng chỉ bồi dưỡng
4.2.1. Học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 05 (năm) điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ ghi rõ, đầy đủ tên học phần, điểm số mà học viên đã hoàn thành.
4.2.2. Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng thực hiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học theo quy định. Mẫu chứng chỉ bồi dưỡng thực hiện theo mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Việc in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng theo các quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	4.2. Cấp chứng chỉ bồi dưỡng
4.2.1. Học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất cả các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 05 (năm) điểm trở lên. Bảng điểm đính kèm chứng chỉ ghi rõ, đầy đủ tên học phần, điểm số mà học viên đã hoàn thành.
4.2.2. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS: được cấp cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở đã tham gia bồi dưỡng và hoàn thành khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh THCS (phần B).
4.2.3. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT: được cấp cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học phổ thông đã tham gia bồi dưỡng và hoàn thành khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh THPT (phần C).
4.2.4. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS, THPT: được cấp cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông đã tham gia bồi dưỡng và hoàn thành khối học phần chung (phần A) và 02 (hai) khối học phần nhánh THCS (phần B), THPT (phần C).
[bookmark: tc_1][bookmark: tc_2]4.2.5. Trường hợp người học đã tham gia đầy đủ cả 3 khối học phần A, B, C được nhận 02 chứng chỉ riêng (trường hợp thuộc điểm 4.2.2, 4.2.3 Mục 4.2) hoặc 01 chứng chỉ chung (trường hợp thuộc điểm 4.2.4 Mục 4.2).
4.2.6. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo thực hiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho học viên hoàn thành khóa học theo quy định. Mau chứng chỉ bồi dưỡng thực hiện theo mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Việc in, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng theo các quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	b) Cấp chứng chỉ bồi dưỡng
 Người học được cấp chứng chỉ NVSP khi tham gia học tập đầy đủ các học phần quy định trong chương trình bồi dưỡng, có tất các bài kiểm tra học phần đạt điểm từ 05 (năm) điểm trở lên. 
 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Tiểu học: được cấp cho người đã tham gia bồi dưỡng và hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối với cấp tiểu học.
 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS: được cấp cho người đã tham gia bồi dưỡng và hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối với cấp trung học cơ sở.
 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT: được cấp cho người đã tham gia bồi dưỡng và hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối với cấp trung học phổ thông.
[bookmark: _heading=h.um7bc4e0z4du]Trường hợp người học cùng lúc tham gia bồi dưỡng và hoàn thành chương trình bồi dưỡng của 2 cấp học trở lên thì được cấp 1 chứng chỉ chung và ghi rõ gồm những cấp học nào.
Cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng thực hiện cấp chứng chỉ cho người học hoàn thành khóa học theo quy định. Việc cấp, quản lý chứng chỉ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

	
Vì gộp 02 Thông tư thành 1 Thông tư nên phải quy định từng loại chứng chỉ

	
	
	5. Yêu cầu đối với cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng
Các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng cần đáp ứng các yêu cầu sau:
5.1. Năng lực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
5.1.1. Cơ sở giáo dục được mở ngành và đã đào tạo giáo viên môn học nào được thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học môn học đó.
5.1.2. Cơ sở giáo dục đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông. Có năng lực tổ chức và triển khai hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp tiểu học.

	5. Yêu cầu đối với cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng
Các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
5.1. Năng lực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
5.1.1. Cơ sở giáo dục được mở ngành và đã đào tạo giáo viên môn học nào được thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT môn học đó.
5.1.2. Cơ sở giáo dục đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông. Có năng lực tổ chức và triển khai hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS/THPT.

	4. Yêu cầu đối với công tác tổ chức bồi dưỡng
a) Cơ sở giáo dục được phép bồi dưỡng khi có đủ các điều kiện sau đây:
 Cơ sở giáo dục đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;
 Cơ sở giáo dục được mở ngành và đã đào tạo giáo viên môn học nào thì được thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên môn học đó; riêng đối với các môn ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, cơ sở giáo dục có mã ngành đào tạo giáo viên ngoại ngữ/tiếng dân tộc thiểu số của ít nhất một ngôn ngữ thì được bồi dưỡng đối với các ngôn ngữ khác mà cơ sở đào tạo có mã ngành đào tạo; đối với các học phần Phương pháp dạy học và Xây dựng kế hoạch dạy học phải có chuyên gia ngôn ngữ học hoặc giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ngoại ngữ đặc thù đó tham gia hướng dẫn;
Có tối thiểu 70% giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong Chương trình bồi dưỡng là giảng viên đại học cơ hữu có chuyên ngành sư phạm (hoặc có nghiệp vụ sư phạm), quản lý giáo dục;
Có phòng học và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập;
Có tài liệu và đồ dùng giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu của khóa bồi dưỡng.

	[bookmark: _Hlk223928823]Mở rộng hơn đối với môn ngoại ngữ, tiếng dân tộc chỉ cần có mã ngành sư phạm ngoại ngữ vì các các sở bồi dưỡng không thể mở tất cả các mã ngành sư phạm cho tất cả các ngoại ngữ, trong khi đó phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cơ bản tương đồng, đồng thời nhu cầu học các ngoại ngữ trên thế giới là chính đáng

	
	
	5.2. Đội ngũ giảng viên
Có đủ giảng viên để giảng dạy, trong đó số giảng viên cơ hữu phải đảm bảo giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng. Giảng viên cơ hữu có chuyên ngành sư phạm, quản lý giáo dục, có đủ năng lực sư phạm.

	5.2. Đội ngũ giảng viên
Có đủ giảng viên để giảng dạy, trong đó số giảng viên cơ hữu phải đảm bảo giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng chương trình bồi dưỡng. Giảng viên cơ hữu có chuyên ngành sư phạm, quản lý giáo dục, có đủ năng lực sư phạm.

	
	Giữ nguyên,
gộp chung với điểm a mục 4.điều kiện cơ sở giáo dục được bồi dưỡng 

	
	
	5.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu
Có đủ nguồn lực về tài liệu, cơ sở vật chất (thư viện, phòng học, trang thông tin điện tử,...) và cơ sở thực hành để thực hiện chương trình bồi dưỡng. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên cấp tiểu học được biên soạn, thẩm định theo quy định.

	5.3. Tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị
5.3.1. Có tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng được biên soạn, thẩm định theo quy định, căn cứ vào chương trình bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
5.3.2. Có đủ nguồn lực về cơ sở vật chất (thư viện, phòng học, trang thông tin điện tử,...) và cơ sở thực hành để thực hiện chương trình bồi dưỡng.

	
	Giữ nguyên,
Gộp chung với  điểm a mục 4.điều kiện cơ sở giáo dục được bồi dưỡng 

	
	
	6. Tổ chức thực hiện
6.1. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng kết, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trên phạm vi toàn quốc.

	6. Tổ chức thực hiện
6.1. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng kết, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trên phạm vi toàn quốc.

	5. Tổ chức thực hiện
a) Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tổng kết, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trên phạm vi toàn quốc.

	

Giữ nguyên

	
	
	6.2. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng
6.2.1. Xác định các chuyên ngành phù hợp để thông báo tuyển sinh, đảm bảo người học có đủ kiến thức chuyên môn sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có thể giảng dạy: Âm nhạc, Mỹ Thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ ở trường tiểu học.
6.2.2. Thành lập hội đồng công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các học phần đã học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp bằng hoặc chứng chỉ, kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn của học viên để xem xét miễn các học phần tương ứng trong Chương trình bồi dưỡng ban hành kèm theo Thông tư này đối với các học viên có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và có các chứng chỉ bồi dưỡng khác.
6.2.3. Quyết định danh sách học viên, quản lý quá trình học tập của học viên, đánh giá kết quả học tập và cấp bảng điểm học tập cho học viên. Thu, quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.
6.2.4. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư này.
6.2.5. Tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng do đơn vị thực hiện; hướng dẫn học viên lựa chọn các học phần phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng của học viên.
6.2.6. Chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục phổ thông xác minh chứng chỉ bồi dưỡng khi được yêu cầu.
6.2.7. Hằng năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) kết quả thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng trước ngày 30 tháng 7 và khi có yêu cầu.
	6.2. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng
6.2.1. Xác định các chuyên ngành phù hợp để thông báo tuyển sinh, đảm bảo người học có đủ kiến thức chuyên môn sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có thể giảng dạy 01 (một) môn học ở trường THCS, trường THPT.
6.2.2. Thành lập hội đồng công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các học phần đã học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp bằng hoặc chứng chỉ, kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn của học viên để xem xét miễn các học phần tương ứng trong Chương trình bồi dưỡng ban hành kèm theo Thông tư này đối với các học viên có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và có các chứng chỉ bồi dưỡng khác.
6.2.3. Quyết định danh sách học viên, quản lý quá trình học tập của học viên, đánh giá kết quả học tập và cấp bảng điểm học tập cho học viên. Thu, quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.

6.2.4. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư này.
6.2.5. Tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng do đơn vị thực hiện; hướng dẫn học viên lựa chọn các học phần phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng của học viên.
6.2.6. Chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục phổ thông xác minh chứng chỉ bồi dưỡng khi được yêu cầu.
6.2.7. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đột xuất theo yêu cầu và báo cáo thường kỳ (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước 30 tháng 7 hằng năm.











	b) Trách nhiệm của cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng
 Các cơ sở giáo dục lần đầu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư này phải gửi báo cáo kèm theo minh chứng đủ các điều kiện bồi dưỡng theo quy định tại điểm a, Mục V.4 (hồ sơ điện tử) trước khi tổ chức bồi dưỡng 01 tháng (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục). 
 Đối với sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ chương trình đại học, cơ sở bồi dưỡng cần bố trí thời gian học lý thuyết linh hoạt để đảm bảo chất lượng.
Xác định các ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp, khối lượng kiến thức chuyên ngành cần học bổ sung (nếu có) để đảm bảo người học có đủ kiến thức chuyên môn sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có thể giảng dạy 01 (một) môn học ở cơ sở giáo dục phổ thông.
 Thành lập hội đồng công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các học phần người học đã học để xem xét miễn trừ các học phần tương ứng trong Chương trình bồi dưỡng ban hành kèm theo Thông tư này khi người học có nhu cầu.
 Quản lý quá trình học tập của người học. Thu, quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.
 Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư này.
 Tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng do đơn vị thực hiện; hướng dẫn người học lựa chọn các học phần phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng của người học.
 Chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục phổ thông xác minh chứng chỉ khi được yêu cầu.
[bookmark: _heading=h.o8qd08mfd5wx] Báo cáo kết quả thực hiện nhiệvm vụ bồi dưỡng đột xuất theo yêu cầu và báo cáo thường kỳ (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) trước 30 tháng 12 hằng năm.
 Lưu trữ hồ sơ bồi dưỡng theo quy định (có thể lưu giữ bản cứng hồ sơ hoặc số hóa hồ sơ). Hồ sơ lưu trữ gồm: Các quyết định liên quan đến việc mở lớp bồi dưỡng; việc biên soạn tài liệu; việc tổ chức giảng dạy; hồ sơ của người học, giảng viên; việc quản lý quá trình học tập; kiểm tra, đánh giá; thực tập sư phạm; cấp chứng chỉ và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.
	
[bookmark: _Hlk223928900]Bổ sung:
- Cơ sở bồi dưỡng cần gửi các minh chứng đủ điều kiện bồi dưỡng, tránh trường hợp bồi dưỡng khi chưa đủ điều kiện, gây thiệt hại cho người học
- Thêm nội dung:
được học bổ sung thêm kiến thức để đủ điều kiện học NVSP vì hiện nay có nhiều ngành học gần

-Học viên có kết quả các học phần tương ứng cũng được miễn trừ ( nếu có xác nhận của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng), không cần thiết phải đợi khi có bằng, chứng chỉ để đảm bảo quyền lợi cho học viên khi tham gia học cùng lúc các chứng chỉ khác nhau
-  Không quy định cụ thể Quyết định danh sách học viên vì  đưa vào danh sách hồ sơ lưu trữ
-  Báo cáo vào cuối tháng 12 để tổng hợp theo năm cho phù hợp với quy định chung
- Thêm lưu trữ hồ sơ bồi dưỡng để thuận tiện cho việc kiểm tra, đảm bảo chất lượng bồi dưỡng



